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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	A. Địa lí dân cư.
	A.1.  Tình hình phát triển dân số thế giới.
	
	
	
	2*
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	2*
	2*
	
	1đ

	
	
	A.2.   Gia tăng dân số tự nhiên. 
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	
	1,25đ

	
	
	A3. Cơ cấu sinh học  của dân số
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1,0đ


	
	
	A4. Các nhân tố tác động tới phân bố dân cư.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25đ

	
	
	A5. Ảnh hưởng của đô thị hóa.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	0,75đ

	2
	B. Nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.
	B1. Vai trò của các nguồn lực phát triển kinh tế.
	
	
	
	2*
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	2*
	2*
	
	1đ(b)

	
	
	B2. Cơ cấu  theo ngành và theo thành phần kinh tế.
	1
	
	
	2*
	2*
	
	
	
	
	
	
	2
	3 (2*)
	2(*)
	2
	4,25đ

	
	
	B3.  Tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25đ

	3
	C. Địa lí nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy
	C1. Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	1
	
	
	2*
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	3
(2*)
	2*
	
	1,25đ
(1đb)

	
	
	 C2. Vai trò, đặc điểm của ngành trồng trọt. 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

	
	
	C3.Vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ

	
	
	C4. Vai trò, đặc điểm ngành thủy sản.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0

	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30 %
	20%
	20%
	30%
	40
%
	30
%
	30
%
	100%


�  Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Phần câu hỏi đúng – sai, có thể chọn 4/8* cho mỗi đề.





� Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.





